
1 02 Đinh Thị Vân Anh 12/12/1995 Tày
Thôn Khuổi Ỏ,  xã Nhạn Môn, 

Pác Nặm
Chi cục Kiểm Lâm 28

2 03 Hoàng Kim Chánh 19/8/1995 Tày
Tổ 5, thị trấn Đồng Tâm, 

huyện Chợ Mới, Bắc Kạn
Chi cục Kiểm Lâm 73.5

3 06 Đàm Ngọc Huỳnh 01/4/2001 Tày
thôn Nà Ma, xã Hà Hiệu, 

huyện Ba Bể, Bắc Kạn
Chi cục Kiểm Lâm 56.75

4 07 Lường Đình Hưng 02/01/1996 Tày

thôn Khau Toọc, xã Yên 

Phong, huyện Chợ Đồn, Bắc 

Kạn

Chi cục Kiểm Lâm 9

5 08 Bế Ngọc Luận 05/3/1991 Tày
thôn Đoàn Kết, xã Quân Hà, 

huyện Bạch Thông, Bắc Kạn
Chi cục Kiểm Lâm 0

Vi phạm nội 

quy

6 09 Nguyễn Thị Ly 11/22/1996 Tày
thôn Pác Thiên, xã Nguyên 

Phúc, Bạch Thông, Bắc Kạn
Chi cục Kiểm Lâm 67.5

7 10 Nguyễn Lưu Mười 2/22/1994 Tày
thôn Boóc Khún, xã Quang 

Thuận, Bạch Thông, Bắc Kạn
Chi cục Kiểm Lâm 52.25

Ghi chú
Đơn vị đăng ký dự 

thi

Điểm thi môn 
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SỞ NÔNG NGHIỆP &PTNT TỈNH BẮC 

KẠN

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

NĂM 2023

TT
Ngày tháng  

năm sinh

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VÒNG 2 (MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH) KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỞ NÔNG 

NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2024 (CHỈ TIÊU NĂM 2023)

(Kèm theo Thông báo số:      /TB-HĐ ngày      tháng 5 năm 2024 của Hội đồng thi tuyển dụng viên chức năm 2024 Sở Nông nghiệp và 

PTNT Bắc Kạn)

Số báo 

danh
Họ và tên Dân tộc Hộ khẩu thường trú



8 12 Nông Sơn Thái 16/5/1996 Tày
Tổ 1, thị trấn Bằng Lũng, 

huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kan
Chi cục Kiểm Lâm 81.5

9 13 Nguyễn Trung Thành 9/12/1975 Nùng
tổ 5, phường Hợp Giang, TP 

Cao Bằng
Chi cục Kiểm Lâm 16

10 14 Hà Xuân Thuỷ 07/8/1992 Tày
Reo Dài, Nông Hạ, Chợ Mới 

Bắc Kạn
Chi cục Kiểm Lâm 56.25

11 16 Ngô Thị Thanh Bình 20/9/1995  Tày
Thị trấn Đồng Tâm, huyện 

Chợ Mới, tỉnh Bắc Kan

Trung tâm Khuyến 

nông
68

12 17 Vũ Thị Hảo 06/6/1995 Sán chí
Tổ 13, phường Nguyễn Thị 

Minh Khai, TP Bắc Kạn

Trung tâm Khuyến 

nông
86.5

13 18 Hà Thị Hoa 16/4/1997  Tày
Xã Yên Phong, huyện Chợ 

Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Trung tâm Khuyến 

nông
19.5

14 19 Triệu Thị Ngọc 07/8/1997 Tày
Xã Nông Thượng, TP Bắc 

Kạn

Trung tâm Khuyến 

nông
0

15 20 Thân Liêu Minh Nhật 02/7/1989  Tày
Tổ 6, Phường Xuất Hóa, thành 

phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Trung tâm Khuyến 

nông
9.8

16 21 Tống Thị Tâm 18/2/1998  Kinh
Tổ 2, Phường Đức Xuân, TP 

Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Trung tâm Khuyến 

nông
2

17 22 Nông Viết Tuyên 14/8/1991  Tày
Tổ 16, Phường Sông Cầu, 

Thành phố Bắc Kạn

Trung tâm Khuyến 

nông
53.8

18 23 Ma Thị Thơm 11/9/1998 Tày

Thôn Bản Lanh, xã Yên 

Phong, huyện Chợ Đồn, tỉnh 

Bắc Kan

Trung tâm Khuyến 

nông
25

19 25 Lèng Thị Tranh 10/5/1998 Tày

Thôn Bản Khiếu, xã Bằng 

Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh 

Bắc Kan

Trung tâm Khuyến 

nông
46.8


